
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:           /BC-SNN                              Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết  

đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị quý III và 9 thángđầu năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 594/TTr-NV, ngày 09/9/2022 của Thanh tra tỉnh Cao 

Bằng về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư  

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân qúy III và 9 tháng đầu năm 2022. Sở 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng báo cáo như sau: 

1. Công tác thanh tra 

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 

xong 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc chấp hành pháp luật về thực hiện các 

dự án, mô hình tại Trung tâm Khuyến nông và Giống cây trồng Nông lâm nghiệp 

và đã có Kết luận thanh tra số 1512/KL-SNN ngày 20/7/2022. 

2. Công tác tiếp công dân 

- Công tác tiếp công dân định kỳ: Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã ban 

hành Thông báo số 03/TB-SNN, ngày 05/01/2022 về thông báo lịch tiếp công dân 

định kỳ của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng. Trong quý III và 9 

tháng đầu năm 2022, không có công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo và phản 

ánh kiến nghị. 

- Công tác tiếp công dân thường xuyên: Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng 

thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên tại phòng làm việc của Thanh tra Sở. 

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022,  không có công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố 

cáo và phản ánh, kiến nghị. 

- Công tác tiếp công dân đột xuất: 01 lần. 

- Công tác tiếp công dân củacác đơn vị trực thuộc: Không có công dân trực 

tiếp đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

- Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong quý III và  9 tháng đầu năm 2022: 

07 đơn.  

- Số đơn kỳ trước chuyển sang: Không đơn. 

- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 07 đơn (trong đó có 02 đơn  Chi cục Kiểm lâm nhận). 

- Phân loại đơn: 

+ Đơn phản ánh, kiến nghị : 05 đơn. 

+ Đơn khiếu nại: 01 đơn. 
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+ Đơn tố cáo: 01 đơn. 

- Phân loại đơn theo thẩm quyền. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 02 đơn. 

+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 03 đơn. 

-  Giải quyết đơn: 

+ 01 đơn khiếu nại của bà Ma Thi Hương, thường trú tại tổ 10, phường Đề 

Thám, thành phố Cao Bằng do UBND tỉnh chuyển đến theo Quyết định số 

328/QĐ-UBND, ngày 10/3/2022 về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn 

khiếu nại. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-SNN, 

ngày 21/3/2022 về việc xác minh nội dung đơn khiếu nại và đã thực hiện xác minh 

các nội dung khiếu nại của bà Ma Thị Hương, sau khi xác minh xong đã báo cáo 

UBND tỉnh về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại. Ngày 18/4/2022, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu 

nại của bà Ma Thị Hương, lý do, bà Ma Thị Hương đã có đơn gửi Chủ tịch UBND 

tỉnh xin rút đơn khiếu nại. 

+ 01 đơn tố cáo của ông Đào Quang Hải, trú tại tổ 8, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng. Đơn không thuộc thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

ban hành Thông báo số 906/TB-SNN, ngày 18/5/2022 về việc không thụ lý tố cáo. 

+ 01 đơn trình báo của bà Bế Thị Băng (đơn phản ánh), thường trú tại tổ 4. 

Phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Đơn không thuộc thẩm quyền, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 907/SNN- TTr ngày 18/5/2022 về việc 

trả lời đơn công dân. 

+ 01 đơn kiến nghị của bà Thào Thị Công, ông Hoàng Ka Lý và ông Hoàng A 

Vè cùng trú tại xóm Khau Ho, xã sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đơn có 

nội dung: Đề nghị xử lý hành vi của ông Lầu A Mú ,Bí thư xã Sơn Lập và ông 

Hoàng Ngọc Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Lập về việc cho phép khai thác gỗ rừng 

đặc dụng đằng sau UBND xã Sơn Lập và yêu cầu giải quyết số gỗ của gia đình bị 

tịch thu. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm. Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã có Công văn chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc để 

xem xét giải quyết. 

+ 01 đơn thư phản ánh của công dân (đơn không ghi họ tên), nội dung đơn 

phản ánh về tình trạng khai thác gỗ Thông rừng trồng tại thị trấn Nguyên Bình, 

huyện Nguyên Bình. Chi cục Kiểm lâm đã giao Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình 

kiểm tra, xác minh. Kết quả: Hạt Kiểm lâm Nguyên Bình đã kiểm tra và phát hiện 

việc phá rừng đã lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính. 

+ 01 đơn kiến nghị đơn kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất thương mại và 

xây dựng Nhật Nam về việc thanh tra, kiểm tra việc đấu thầu mua sắm đồng phục 

kiểm lâm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng các gói thầu mua sắm đồng phục tại 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
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Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1439/SNN-

TTr, ngày 12/7/2022 trả lời cho Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng 

Nhật Nam. 

+ 01 đơn kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng 

Nhật Nam về việc kiểm tra làm rõ việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: mua 

sắm đồng phục kiểm lâm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng. Đơn không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã có Công văn số 1882/SNN-TTr. ngày 06/9/2022 trả lời cho Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và xây dựng Nhật Nam. 

4. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo 

- Do thói quen và tâm lý người khiếu nại vẫn muốn được giải quyết theo thủ 

tục hành chính (không muốn giải quyết tại Tòa án), do đó công tác giải quyết khiếu nại 

vẫn chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

- Tình tình khiếu nại, tố cáo của công dân trong kỳ tiếp theo phát sinh không 

nhiều và không có khiếu kiện đông người. 

5. Kết quả thực hiện các Quyết định, kết luận các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đã có hiệu lực pháp luật 

Trong 9 tháng đầu năm, Sở nông nghiệp và PTNT không có các Quyết định, 

kết luận các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

6. Các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được rà soát theo kế hoạch số 

363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ đã giải quyết, đang 

giải quyết và chưa giải quyết; kiến nghị, đề xuất. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT không có các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài được rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. 

7. Đánh giá nguyên nhân, hạn chế; phát sinh đoàn đông người, chất lượng, 

hiệu quả, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong tổ chức tiếp công dân, tổ chức 

đối thoại, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Trong kỳ báo cáo, Sở nông nghiệp và PTNT không phát sinh các đoàn khiếu nại, 

tố cáo đông người, phức tạp. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc 

Sở thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo định kỳ và thường xuyên. 

- Khi phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo việc xem xét giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 

8. Việc xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền do 

Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến. 



4 

 

 

- Trong kỳ báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT không có các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của 

Quốc hội, HĐND tỉnh chuyển đến. 

- Có 01 đơn khiếu nại  do UBND tỉnh chuyển đến, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

thực hiện xác minh các nội dung đơn khiếu nại và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy 

định và đúng thời hạn theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;  

- Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

GIÁM ĐỐC               

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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Biểu số: 01/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đếnngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số:/BC-SNN, ngày/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

  

Đơn 
vị 

Tổng số 
lượt tiếp 

Tổng số 
người 

được tiếp 

Tổng số 
vụ việc 

tiếp 

Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng 

Số 
lượ

t 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Số vụ 
việc 

Trong đó đoàn 
đông người 

Thủ trưởng tiếp ủy quyền tiếp 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

Số 
đoà

n 
đượ

c 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

Số 
kỳ 
tiế
p 

Số 
lượ

t 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Số vụ 
việc 

Trong đó đoàn 
đông người 

Số 
kỳ 
tiế
p 

Số 
lượ

t 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Số vụ 
việc 

Trong đó đoàn 
đông người 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

Số 
đoà

n 
đượ

c 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

Số 
đoà

n 
đượ

c 
tiếp 

Số 
ngườ

i 
được 
tiếp 

Tiế
p 

lần 
đầu 

Tiếp 
nhiề
u lần 

SởN
N & 
PTN

T 

1=4+13+2
2 

2=5+14+2
3 

3=6+7+15
+ 16 + 24 

+25 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

  01  01  01  0  0  0   0  0  0 0  0   0

1 

 01 01  01  0 0   0 0   0 0   0  0  0 0   0  0  0 0  

                                                            

                                                            

                                                            

Tổng 
01 0 1 0 1  0  0  0  0  0  0 0   0 01

  

01   01 01   0 0  0  0  0   0 0  0  0  0  0 0  0   0 
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Biểu số 02/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN QUA TIẾP CÔNG DÂN 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

  

Đơn vị 
Tổng số đơn nhận 
được qua tiếp công 

dân 

Tổng số vụ việc được 
tiếp 

Phân loại theo nội dung Phân loại theo thẩm quyền 

Số văn 
bản phúc 
đáp nhận 
được do 
chuyển 

đơn 

Ghi 
chú 

Khiếu nại Tố cáo 
Phản ánh, 
kiến nghị 

Thuộc thẩm 
quyền 

Không thuộc thẩm quyền 

Số 
đơn 

Số vụ 
việc 

Số 
đơn 

Số vụ 
việc 

Số 
đơn 

Số vụ 
việc 

Số 
đơn 

số vụ 
việc 

số 
đơn 

Số vụ việc 

Tổng 
Hướng 

dẫn 
Chuyển 

đơn 

Đôn 
đốc giải 
quyết 

Sở NN 
& 

PTNT 
1=3+5+7=9+11 2=4+6+8=10+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  0 1 0 1 0   0 0 1  01  0  0 0  0  0 1  01 0 1 0  0  0 1 0  

                                    

                                    

                                    

Tổng  01 0 1 0  0  01  01  0  0  0  0  0 1 01  0 1 0  0  0    
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Biểu số  01/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

  

Đơn 
vị 

Tổng số 
đơn 

Kỳ trước 
chuyển sang 

Tiếp nhận trong 
kỳ 

Số 
đơ
n 
đã 
xử 
lý 

Đủ điều kiện xử 
lý 

Phân loại 
đơn theo nội 

dung 

Phân loại đơn theo 
tình trạng giải quyết 

Kết quả xử lý đơn Số 
văn 
bản 
phúc 
đáp 
nhận 
được 

do 
chuyể
n đơn 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngườ
i 

đứng 
tên 

Đơn 
một 

ngườ
i 

đứng 
tên 

Đơn 
khá
c 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngườ
i 

đứng 
tên 

Đơn 
một 

ngườ
i 

đứng 
tên 

Đơn 
khá
c 

Số đơn 

Số 
vụ 
việ
c 

Khiế
u nại 

Tố 
cá
o 

Kiến 
nghị

, 
phả

n 
ánh 

Đã giải 
quyết 

Đan
g 

giải 
quyế

t 

Chư
a 

giải 
quyế

t 

Đơn thuộc thẩm quyền 
Đơn không thuộc thẩm 

quyền 

Lầ
n 

đầ
u 

Nhiề
u lần 

Tổng số 
Khiế
u nại 

Tố 
cá
o 

Kiến 
nghị

, 
phả

n 
ánh 

Tổng số 
Hướn
g dẫn 

Chuyể
n đơn 

Đôn 
đốc 
giải 

quyế
t 

Sở 
NN & 
PTN

T 

1=2+3+...+
7 

2 3 4 5 6 7 8 
9=11+12+13 

=14+15+16+1
7 =18+22 

10 11 12 13 14 15 16 17 
18 = 

19+20+2
1 

19 20 21 
22 = 

23+24+2
5 

23 24 25 26 

  07 0  0   0 0 1 06  0   05 07 04  01 0 04  01  0  0  0  04  01 0   03 03  03  0  0   

                                                      

                                                      

                                                      

Tổng 07 0  0  0  01  06 0   05  07 04   01    04  01  0 0  0  04  01 0   03 03  03  0 0    
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Biểu số 02/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đơn 
vị 

Tổng 
số đơn 

Đơn kỳ 
trước 

chuyển 
sang 

Đơn tiếp 
nhận đơn 
trong kỳ 

Đơn đã xử lý 
Đủ điều kiện 

xử lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc 
theo tình trạng giải 

quyết 
Kết quả xử lý 

Số 
văn 
bản 
phúc 
đáp 

nhận 
được 

do 
chuyể
n đơn 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g tên 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g tên 

Tổn
g 

đơn 
kỳ 

trước 
chuyể

n 
sang 

Đơn 
tiếp 
nhậ
n 

tron
g kỳ 

Số 
đơ
n 

Số vụ việc 

Lĩnh vực hành 
chính 

Lĩn
h 

vực 
tư 

phá
p 

Lĩnh 
vực 
Đản
g, 

đoàn 
thể 

Lĩn
h 

vực 
khá
c 

Đã giải 
quyết 

Đan
g 

giải 
quy
ết 

Chư
a 

giải 
quy
ết 

Vụ việc thuộc 
thẩm quyền 

Vụ việc không thuộc 
thẩm quyền 

Tổn
g 

Chế 
độ, 
chín

h 
sác
h 

Đấ
t 

đai
, 

nh
à 

cử
a 

Khá
c 

Lầ
n 
đầ
u 

Lầ
n 2 

Đã 
có 
bả
n 
án 
củ
a 

tòa 

Tổng 

Lầ
n 
đầ
u 

Lầ
n 2 

Tổng 
Hướn
g dẫn 

Chuyể
n đơn 

Đôn 
đổc 
giải 
quy
ết 

Sở 
NN 
& 

PTN
T 

1=2+..
+5 

2 3 4 5 
6 = 
7+8 

7 8 9 

10=11+15+
16 +17= 

18+…+22= 
23+26 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23=24+

25 
24 25 

26 = 
27+ 
28+2

9 

27 28 29 30 

  0 1 0  0   0  01 01  0   01 01  01  01  0   0  0  0 0  0  
01

  
 0 0  0   01 0  

 0

1 
0  0  0   0   
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Tổn
g 01 0   0 0  01   01  0 01   01 01 01   0  0  0  0  0 0  0  

01

  
 0 0   0 0   0 

01

  
0   0  0  0   

  

 
Biểu số 03/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

  

Đơn 
vị 

Tổng 
số đơn 

Đơn kỳ trước 
chuyển sang 

Đơn tiếp 
nhận đơn 
trong kỳ 

Đơn đã xử lý 
Đủ điều 

kiện xử lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc 
theo tình trạng 

giải quyết 
Kết quả xử lý 

Số 
văn 
bản 
phúc 
đáp 
nhận 
được 

do 
chuy
ển 

đơn 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơ
n 

khá
c 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơ
n 

khá
c 

Tổn
g 

Đơn 
kỳ 

trước 
chuy
ển 

sang 

Đơ
n 

tiếp 
nhậ

n 
tron

g 
kỳ 

Số 
đơ
n 

Số vụ 
việc 

Lĩnh vực hành chính 

Tha
m 

nhũ
ng 

Lĩn
h 

vực 
Tư 
phá

p 

Lĩnh 
vực 
Đản
g, 

đoà
n 

thể 

Lĩn
h 

vự
c 

khá
c 

Chư
a 

giải 
quy
ết, 

tron
g 

hạn 

Đan
g 

giải 
quy
ết 

Tố cáo 
tiếp 

Vụ việc 
thuộc thẩm 

quyền 

Vụ việc không thuộc 
thẩm quyền 

Tổn
g 

cộn
g 

Chế 
độ, 
chín

h 
sác
h 

Đấ
t 

đai
, 

nh
à 

cử
a 

Côn
g 

chứ
c, 

côn
g vụ 

Khá
c 

Quá 
thời 
hạn 
chư

a 
giải 
quy
ết 

Đã 
có 
kết 
luận 
giải 
quy
ết 

Tổn
g số 

Tố 
cá
o 
lầ
n 

đầ
u 

Tố 
cá
o 
tiế
p 

Tổng 
số 

Hướ
ng 
dẫn 

Chuy
ển 

đơn 

Đôn 
đốc 
giải 
quy
ết 

Sở 
NN 
& 

PTN
T 

1=2+...
+7 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12=13
+1 

8+...+2
1= 

22+...+
25 

=26+2
9 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 = 
27+
28 

27 28 

29=3
0+ 

31+3
2 

30 31 32 33 

   01  0  0   0   01  0 0  0  01  0  01  0 1  0  0    01  0 0  0  0  0     0  0 0    0  01 0 1 0  0    
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Tổn
g  01  0  0 0   0  01  0  0  0 01 0  01  0 0    0  01  0   0  0  0  0 0   0  0 0   0  0 01   01  0  0   
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Biểu số 04/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đơn 
vị 

Tổng 
số đơn 

Đơn kỳ trước 
chuyển sang 

Đơn tiếp 
nhận đơn 
trong kỳ 

Đơn đã xử lý 
Đủ điều 

kiện xử lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc 
theo tình trạng 

giải quyết 
Kết quả xử lý 

Số 
văn 
bản 
phúc 
đáp 
nhận 
được 

do 
chuy
ển 

đơn 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơ
n 

khá
c 

Đơn 
có 

nhiề
u 

ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơn 
một 
ngư
ời 

đứn
g 

tên 

Đơ
n 

khá
c 

Tổn
g 

Đơn 
kỳ 

trước 
chuy
ển 

sang 

Đơ
n 

tiếp 
nhậ

n 
tron

g 
kỳ 

Số 
đơ
n 

Số vụ 
việc 

Lĩnh vực hành chính 

Tha
m 

nhũ
ng 

Lĩn
h 

vực 
Tư 
phá

p 

Lĩnh 
vực 
Đản
g, 

đoà
n 

thể 

Lĩn
h 

vự
c 

khá
c 

Chư
a 

giải 
quy
ết, 

tron
g 

hạn 

Đan
g 

giải 
quy
ết 

Tố cáo 
tiếp 

Vụ việc 
thuộc thẩm 

quyền 

Vụ việc không thuộc 
thẩm quyền 

Tổn
g 

cộn
g 

Chế 
độ, 
chín

h 
sác
h 

Đấ
t 

đai
, 

nh
à 

cử
a 

Côn
g 

chứ
c, 

côn
g vụ 

Khá
c 

Quá 
thời 
hạn 
chư

a 
giải 
quy
ết 

Đã 
có 
kết 
luận 
giải 
quy
ết 

Tổn
g số 

Tố 
cá
o 
lầ
n 

đầ
u 

Tố 
cá
o 
tiế
p 

Tổng 
số 

Hướ
ng 
dẫn 

Chuy
ển 

đơn 

Đôn 
đốc 
giải 
quy
ết 

Sở 
NN 
& 

PTN
T 

1=2+...
+7 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12=13
+1 

8+...+2
1= 

22+...+
25 

=26+2
9 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 = 
27+
28 

27 28 

29=3
0+ 

31+3
2 

30 31 32 33 

   05  0  0   0   05  0 0  0  05  0  05 05  0  0    06  0 0  0  0  0     0  0 0   0  05 05 0  0    

                                                                    

Tổn
g  05  0  0 0   0  05  0  0  0 05 0  05  0 0    0  05  0   0  0  0  0 0   0  0 0   0  0 05  05  0  0   
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Biểu số 01/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đơn khiếu nại 

thuộc thẩm quyền 

Tổn

g số 

vụ 

việc 

khi

ếu 

nại 

thu

ộc 

thẩ

m 

quy

ền 

Kết quả giải quyết Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc) 

Tổn

g số 

Kỳ 

trướ

c 

chuy

ển 

sang 

Tiế

p 

nhậ

n 

tro

ng 

kỳ 

Đã giải quyết 

Kiến 

nghị thu 

hồi cho 

NN 

Trả lại cho tổ chức, cá nhân 

Kiến nghị 

xử lý 

hành 

chính 

Chuyển cơ 

quan điều tra 

Giải quyết lần 

đầu 

Giải 

quyết lần 

2 

Chấp hành 

thời hạn 

giải quyết 

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

bằng 

QĐ 

hành 

chính 

Số 

vụ 

việc 

rút 

đơn 

thô

ng 

qua 

giải 

thíc

h, 

thu

yết 

phụ

c 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

Tổ chức Cá nhân 

Số 

tổ 

chứ

c 

đượ

c 

trả 

lại 

quy

ền 

lợi 

Số 

cá 

nhâ

n 

đượ

c 

trả 

lại 

quy

ền 

lợi 

Tổ

ng 

số 

ngư

ời 

bị 

kiế

n 

ngh

ị xử 

lý 

Tro

ng 

đó 

số 

cán 

bộ, 

côn

g 

chứ

c, 

viê

n 

chứ

c 

S

ố 

v

ụ 

Tổ

ng 

số 

ngư

ời 

Tro

ng 

đó 

số 

cán 

bộ, 

côn

g 

chứ

c, 

viê

n 

chứ

c 

Khi

ếu 

nại 

đún

g 

Khi

ếu 

nại 

sai 

Khi

ếu 

nại 

đún

g 

một 

phầ

n 

Cô

ng 

nhậ

n 

QĐ 

g/q 

lần 

đẩu 

Hủ

y, 

sử

a 

Q

Đ 

g/q 

lần 

đầ

u 

Đú

ng 

quy 

địn

h 

Khô

ng 

đún

g 

quy 

định 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

1=2

+3 
2 3 4 

5=20+..

+24 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1

7 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0     0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 02/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đơn 

vị 

Tổng 

số 

quyết 

định 

phải 

thực 

hiện 

trong 

kỳ 

Số 

quyết 

định 

đã 

thực 

hiện 

xong 

Thu hồi cho nhà nước Trả lại cho tổ chức, cá nhân 
Đã xử lý hành 

chính 
Đã khởi tố 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Tổng 

số 

người 

bị xử 

lý 

Trong 

đó số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Số 

vụ 

Số 

người 

Trong 

đó số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Đơn 

vị 
0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 03/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN 

Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đ
ơ
n 
vị 

Đơn tố cáo 
thuộc thẩm 

quyền 

Tổ
ng 
số 
vụ 
việ
c 
tố 
cá
o 
th
uộ
c 
th
ẩ
m 
qu
yề
n 

Tr
on
g 
đó 
số 
vụ 
việ
c 
tố 
cá
o 
tiế
p 

Kết quả giải quyết 
Phân tích kết quả giải quyết 

(vụ việc) 

Chấp 
hành 

thời hạn 
giải 

quyết 

Tổ
ng 
số 

Kỳ 
trư
ớc 
ch
uy
ển 
sa
ng 

Ti
ếp 
nh
ận 
tr
on
g 
kỳ 

Đã giải quyết 

Kiến 
nghị 

thu hồi 
cho 
NN 

Trả lại cho tổ 
chức, cá nhân 

Số 
tổ 
ch
ức 
đư
ợc 
trả 
lại 
qu
yề
n 
lợi 

Số 
cá 
nh
ân 
đư
ợc 
trả 
lại 
qu
yề
n 
lợi 

Kiến 
nghị xử 
lý hành 
chính 

Chuyển cơ 
quan điều 

tra 

T
ố 
cá
o 
đ
ú
n
g 

Tr
on
g 
đó 
tố 
cá
o 
tiế
p 
đú
ng 

T
ố 
c
á
o 
s
ai 

Tr
on
g 
đó 
tố 
cá
o 
tiế
p 

sai 

Tố 
cá
o 
có 
đú
ng
, 

có 
sa
i 

Tr
on
g 
đó 
tố 
cá
o 
tiế
p 
có
, 

có 
sai 

Đ
ún
g 

qu
y 
đị
nh 

Kh
ôn
g 

đú
ng 
qu
y 

địn
h 

Tổng 
số 

S
ố 
v
ụ 
vi
ệ
c 
lầ
n 
đ
ầ
u 

Số 
vụ 

việc 
tố 

cáo 
tiếp 

S
ố 
vụ 
vi
ệc 
rú
t 

to
à
n 
b
ộ 
n
ội 
d
u
n
g 
tố 
cá
o 

Số 
vụ 
việ
c 
đì
nh 
chỉ 
kh
ôn
g 
do 
rút 
tố 
cá
o 

Ti
ề
n 
(T
rđ
) 

Đ
ất 
(
m
2) 

Tổ 
chức 

Cá 
nhân 

Số 
ng
ư
ời 
bị 
kiế
n 
ng
hị 
xử 
ly 

Tr
on
g 
đó 
số 
cá
n 
bộ
, 

cô
ng 
ch
ức
, 

viê
n 
ch
ức 

S
ố 
v
ụ 

Số 
đối 
tư
ợn
g 

Tr
on
g 
đó 
số 
cá
n 
bộ
, 

cô
ng 
ch
ức
, 

viê
n 
ch
ức 

Ti
ề
n 
(T
rđ
) 

Đ
ất 
(
m
2) 

Ti
ề
n 
(T
rđ
) 

Đ
ất 
(
m
2) 
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M
S 

1=
2+
3 

2 3 4 5 

6=7+
..+10

= 
24+2
6+28

= 
30+3

1 

7 

8=2
5+2

7 
+29 

9 10 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

17 18 19 20 
2
1 

22 23 
2
4 

25 
2
6 

27 28 29 30 31 

Đ
ơ
n 
vị 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 04/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO  
Số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

Đơ

n 

vị 

Tổ

ng 

số 

kết 

luậ

n 

phả

i 

thự

c 

hiệ

n 

Số 

kết 

luậ

n 

đi 

thự

c 

hiệ

n 

xon

g 

Thu hồi cho Nhà 

nước 
Trả lại cho tổ chức, cá nhân 

Đã xử lý hành 

chính 
Đã khởi tố 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Tổ

ng 

số 

tổ 

chứ

c bị 

xử 

lý 

Tổ

ng 

số 

cá 

nhâ

n bị 

xử 

lý 

Tro

ng 

đó 

số 

cán 

bộ, 

côn

g 

chứ

c, 

viên 

chứ

c 

S

ố 

v

ụ 

Số 

đối 

tượ

ng 

Tron

g đó 

số 

cánb

ộ, 

công 

chức

, 

viên 

chức 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

Số 

tổ 

chứ

c 

phải 

đượ

c trả 

lại 

quy

ền 

lợi 

Số 

cá 

nhâ

n 

phải 

đượ

c trả 
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Tổ chức Cá nhân 
Số 
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chứ

c đã 

đượ

c trả 
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quy

ền 

lợi 

Số 

cá 

nhâ

n đã 

đượ

c trả 

lại 

quy

ền 

lợi 

Tổ chức Cá nhân 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ

t 

(m
2) 
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đ) 
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t 

(m
2) 

Tiề

n 

(Tr

đ) 

Đấ
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2) 

M

S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2

2 
23 24 

Đơ
n vị  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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